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BÁO CÁO

Thẩm định dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung

trong 01 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký Quyết định số 40/QĐ-STP ngày 03/5/2018 thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị quyết). Hội đồng tư vấn thẩm định do ông Trần Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Chủ tịch; các thành viên là đại diện Sở Công thương, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL (Sở Tư pháp). 
Ngày 08/5/2018, Hội đồng tư vấn thẩm định đã họp để thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết, phiên họp có sự tham dự của 06/6 thành viên. Sau đây là ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định:
1. Sự cần thiết, thẩm quyền ban hành:
- Thực hiện việc rà soát văn bản theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đề nghị của HĐND tỉnh tại Báo cáo số 01/BC-HĐND ngày 18/01/2018 về việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 366/UBND-NC ngày 07/02/1018, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành.

- Qua rà soát, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đảm bảo phù hợp với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn cần tham mưu UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh xem xét, bãi bỏ 03 Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết(
) do HĐND tỉnh ban hành.

Khoản 1, Điều 12 Luật ban hành văn bản quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành”. Như vậy, theo quy định của pháp luật, văn bản bãi bỏ một phần, bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết không còn phù hợp với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn; không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phải được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, việc xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết để bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo: Hội đồng tư vấn thẩm định nhận thấy phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết đã bao quát, đầy đủ, phù hợp với các nội dung khác có trong dự thảo.

3. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật:

Về cơ bản, Hội đồng tư vấn thẩm định nhận thấy dự thảo Nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với các quy định khác do Hội đồng nhân dân đã ban hành. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, xem xét điều chỉnh lại các vấn đề sau:

3.1. Đề nghị cần loại trừ quy định việc bãi bỏ mức phụ cấp đối với Trưởng ban thú y, Thú y viên quy định rõ tại Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án hỗ trợ mạng lưới Thú y viên cơ sở tỉnh Kon Tum vì mức phụ cấp đối với Trưởng ban thú y, Thú y viên quy định tại Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND đã được bãi bỏ tại Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  

3.2. Tại điểm c, Khoản 1, Điều 1 dự thảo đề nghị bổ sung quy định như sau: "Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống thực hiện theo quy định tại Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ và các văn bản liên quan"
Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định: “Ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung”. Do đó, để đảm bảo cơ sở áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở từ 09 người trở xuống của địa phương trong thời gian tới, đề nghị bổ sung quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống thực hiện theo quy định tại Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ và các văn bản khác có liên quan.
4. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản: Dự thảo Nghị quyết đã được trình bày đúng quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Chương V, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Mẫu số 16, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 
5. Kết luận: Hội đồng tư vấn thẩm định nhận thấy, hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đủ điều kiện để đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, trước khi trình, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý nội dung của dự thảo Nghị quyết theo ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định, trường hợp không tiếp thu, đề nghị nêu rõ lý do và giải trình.

Trên đây là Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. Hội đồng tư vấn thẩm định kính gửi Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan chủ trì soạn thảo để nghiên cứu chỉnh lý./. 
	Nơi nhận:                                                                            
- Văn phòng UBND tỉnh;                                                  

- Giám đốc Sở Tư pháp (để b/c);

- Các thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định; 

- Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết;

- Lưu VT, XD&KTrVB/STP.
	TM. HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Trần Minh Thắng

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP


� (1) Các Nghị quyết đề nghị bãi bỏ, gồm: Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008 về phương án hỗ trợ mạng lưới Thú y viên cơ sở tỉnh Kon Tum,  Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 về thông qua đề án phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020 và Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 về điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi. (2) Nội dung đề nghị bãi bỏ: "Mục II Tờ trình số 68/TT-UB, ngày 14/12/2000 của UBND tỉnh về xin phê duyệt phương án xây dựng mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn” của Nghị quyết số 05/2001/NQ-HĐND ngày 03/01/2001 Về các chuyên đề do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa VIII".





3

